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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ ĐỒNG TÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1828/QĐ-UBND Đồng Tâm, ngày 23 tháng 7 năm 2026 

                                                               

QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc phê duyệt phương án bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

đối với phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 

16/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm thuộc dự án Cao tốc Bắc - Nam 

phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) (lần 1) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TÂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 

16/6/2025; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và 

Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội về chủ 

trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia 

Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một 

số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai; Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 

11/12/2025 của Quốc hội về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh Bình 

Phước về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2025;  
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Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng 

Nai quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng 

Nai ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc phê duyệt Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua 

tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn 

Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), được điều chỉnh tại Quyết định số 

1504/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Phú được UBND tỉnh 

Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND 

tỉnh Bình Phước, được điều chỉnh tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 

của UBND tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Đồng Phú được UBND tỉnh 

Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 10/3/2025, được điều 

chỉnh tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 của UBND tỉnh Đồng 

Nai quy định mức chi bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Đồng 

Nai ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa 

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh/khu vực với 

cơ quan có chức năng quản lý đất đai, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị khác có 

liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 

23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại 

về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình 

xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
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Căn cứ Công văn số 1274/STC-VP ngày 31/7/2025 của Sở Tài chính về việc tham 

mưu hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và xác định cơ quan tham mưu lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

Căn cứ Công văn số 7938/SoNNMT-ĐĐ ngày 05/11/2025 của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường về việc xử lý kiến nghị của UBND xã Nha Bích, UBND phường Đồng 

Xoài về hướng dẫn xác định đối tượng hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm khi 

Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Báo cáo số 581/BC-STC ngày 07/7/2026 của Sở Tài chính về tình hình giá 

thị trường tháng 06 năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND xã Đồng Tâm 

về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cao 

tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đoạn 

qua địa bàn xã Đồng Tâm; 

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 25/4/2026 của Chủ tịch UBND xã về 

việc phân công nhiệm vụ cụ thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban 

nhân dân xã Đồng Tâm, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TTPTQĐ ngày 16/7/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ 

đất Chi nhánh Đồng Phú về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực 

hiện Dự án đoạn đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Biên bản ngày 19/6/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai 

- Chi nhánh Đồng Phú về việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung; 

Căn cứ Biên bản ngày 29/6/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng 

Nai - Chi nhánh Đồng Phú về việc kết thúc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ 

trợ bổ sung; 

Căn cứ Biên bản ngày 02/7/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng 

Nai - Chi nhánh Đồng Phú về việc thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ của hộ gia 

đình, cá nhân thuộc dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - 

Chơn Thành (Bình Phước); 

Căn cứ bản đồ thu hồi đất, bản trích lục các thửa đất thu hồi, thông báo thu hồi 

đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các thửa đất, biên bản kiểm kê hiện trạng 

từng thửa đất và văn bản xác nhận của UBND xã Đồng Tâm về nguồn gốc đất, tình 

trạng sử dụng đất; 

Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Đồng Phú tại Công 

văn số 437/TTPTQĐ.CNĐP ngày 21/7/2026 và đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ 

trình số 1140/TTr-PKT ngày 23/7/2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt phương án bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối 

với Phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 

16/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía 

Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đoạn qua xã Đồng Tâm 

(lần 1), bao gồm:  
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1. Phương án bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án 

thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao 

tốc Bắc - Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đoạn 

qua địa bàn xã Đồng Tâm theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-

CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất: 03 hộ gia đình, cá nhân  (04 thửa đất) 

(Có Phương án bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ kèm theo) 

2. Phương án chi tiết bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 03 hộ gia đình, 

cá nhân có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (04 thửa đất) để thực hiện 

dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng 

đường cao tốc Bắc - Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình 

Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất: 

(Có phương án chi tiết bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với từng hộ gia 

đình, cá nhân có đất thu hồi  kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên có liên quan: 

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Đồng Phú có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và Ban quản lý ấp nơi có đất thu hồi phổ biến, niêm yết công khai Quyết định 

này tại Trụ sở UBND xã Đồng Tâm và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi 

có đất thu hồi theo quy định; 

b) Trực tiếp giao Quyết định này đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có)  (Có 

Biên bản giao nhận cụ thể); trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, chủ sở hữu 

tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) không nhận 

Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập Biên bản cụ thể. 

c) Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm tiến hành rà soát lại toàn bộ 

thành phần hồ sơ, số liệu kiểm kê, áp giá, trình tự, thủ tục liên quan đến nội dung phê 

duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung tại Quyết định này, bảo đảm đúng, đủ 

theo quy định; chỉ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi bảo đảm đúng, đủ điều 

kiện, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành 

d) Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) 

theo phương án được phê duyệt trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực. 

e) Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, đảm bảo đúng 

quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

f) Chịu trách nhiệm về kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; niêm yết, 

công khai phương án bồi thường, hỗ trợ; trình tự, thủ tục, các số liệu, nội dung và 

thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

g) Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ gốc và các văn bản có liên quan đến công 

tác bồi thường, hỗ trợ của Dự án theo đúng quy định.  
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2. Phòng Kinh tế:  

- Chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu, kết quả thẩm định phương án bổ sung 

kinh phí bồi thường, hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm 

tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành 

- Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này; tham mưu Ủy ban 

nhân dân xã xử lý các nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội: 

Đăng tải Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của xã Đồng Tâm. 

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai: 

Có trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ 

theo quy định. 

5. Ban Quản lý ấp Tân Phước, ấp Cầu Rạt 

a) Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Đồng Phú thực hiện 

niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Phương án bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ 

trợ tại Nhà văn hóa ấp. 

b) Tuyên truyền, thông tin rộng rãi trên các kênh thông tin của khu dân cư, thông 

báo tại các buổi sinh hoạt ấp để Nhân dân trên địa bàn nắm bắt đầy đủ thông tin, nội 

dung liên quan đến dự án; đồng thời vận động người có đất thu hồi phối hợp bàn giao 

mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt. 

6. Người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan có trách nhiệm chấp hành Quyết định này; phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND xã Đồng Tâm thực hiện đúng, đủ các nội 

dung quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và 

giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng Phòng 

Kinh tế, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng thành phố Đồng Nai, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Đồng 

Phú, Ban Quản lý ấp Tân Phước, ấp Cầu Rạt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan; người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố Đồng Nai; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- CT, các PCT.UBND xã; 

- Như Điều 4;     

- Lưu: VT, PKT 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ ĐỒNG TÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHƯƠNG ÁN 

Bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phương án đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của Chủ tịch UBND xã 

Đồng Tâm thuộc dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - 

Chơn Thành (Bình Phước), đoạn qua xã Đồng Tâm (lần 1) 
 (Kèm theo Quyết định số 1828 /QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Đồng Tâm) 

   

I. Căn cứ pháp lý xây dựng phương án:  

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và 

Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội về chủ 

trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia 

Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một 

số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai; Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 

11/12/2025 của Quốc hội về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh Bình 

Phước về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng 

Nai quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng 

Nai ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; 
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Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc phê duyệt Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua 

tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn 

Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), được điều chỉnh tại Quyết định số 

1504/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Phú được UBND tỉnh 

Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND 

tỉnh Bình Phước, được điều chỉnh tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 

của UBND tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Đồng Phú được UBND tỉnh 

Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 10/3/2025, được điều 

chỉnh tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 của UBND tỉnh Đồng 

Nai quy định mức chi bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Đồng 

Nai ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa 

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh/khu vực với 

cơ quan có chức năng quản lý đất đai, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị khác có 

liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 

23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại 

về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình 

xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Công văn số 1274/STC-VP ngày 31/7/2025 của Sở Tài chính về việc tham 

mưu hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và xác định cơ quan tham mưu lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

Căn cứ Công văn số 7938/SoNNMT-ĐĐ ngày 05/11/2025 của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường về việc xử lý kiến nghị của UBND xã Nha Bích, UBND phường Đồng 

Xoài về hướng dẫn xác định đối tượng hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm khi 

Nhà nước thu hồi đất; 
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Căn cứ Báo cáo số 581/BC-STC ngày 07/7/2026 của Sở Tài chính về tình hình giá 

thị trường tháng 06 năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND xã Đồng Tâm 

về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cao 

tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đoạn 

qua địa bàn xã Đồng Tâm; 

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 25/4/2026 của Chủ tịch UBND xã về 

việc phân công nhiệm vụ cụ thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban 

nhân dân xã Đồng Tâm, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TTPTQĐ ngày 16/7/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ 

đất Chi nhánh Đồng Phú về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực 

hiện Dự án đoạn đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Biên bản ngày 19/6/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng 

Nai - Chi nhánh Đồng Phú về việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ bổ 

sung; 

Căn cứ Biên bản ngày 29/6/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng 

Nai - Chi nhánh Đồng Phú về việc kết thúc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ 

trợ bổ sung; 

Căn cứ Biên bản ngày 02/7/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng 

Nai - Chi nhánh Đồng Phú về việc thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ của hộ gia 

đình, cá nhân thuộc dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - 

Chơn Thành (Bình Phước); 

Căn cứ bản đồ thu hồi đất, bản trích lục các thửa đất thu hồi, thông báo thu hồi 

đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các thửa đất, biên bản kiểm kê hiện trạng 

từng thửa đất và văn bản xác nhận của UBND xã Đồng Tâm về nguồn gốc đất, tình 

trạng sử dụng đất; 

Căn cứ Công văn số 437/TTPTQĐ.CNĐP ngày 21/7/2026 của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất Chi nhánh Đồng Phú về việc thẩm định, trình phê duyệt Phương án bổ 

sung bồi thường, hỗ trợ cây trồng, tài sản trên đất và khen thưởng của các hộ gia 

đình, cá nhân thuộc dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia 

Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước). 

II. Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung:  

1.Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi; số lượng, giá trị hiện có 

của tài sản gắn liền với diện tích đất thu hồi: 

- Tổng số hộ gia đình, cá nhân cần xem xét bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 

03 hộ gia đình, cá nhân; với 04 thửa đất  

- Các thửa đất đủ điều kiện thẩm định gồm: thửa 87; thửa 37; thửa 321, Tờ TĐ 489-

2025; thửa ; thửa 331, Tờ bản đồ 363-2025 (Bản đồ GPMB thực hiện dự án đã được Sở 

Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt), tại xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai.  

- Diện tích thu hồi: 5.252,9 m2 

- Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm và đất ở tại nông thôn 
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- Nguồn gốc đất thu hồi: Đã được UBND xã Đồng Tâm kiểm tra, xác nhận về 

quá trình sử dụng đất và tính pháp lý của từng thửa đất, bảo đảm đủ điều kiện để bồi 

thường theo quy định.  

- Tài sản trên đất: Số lượng, khối lượng cây trồng, nhà, công trình xây dựng, vật 

kiến trúc gắn liền với đất được xác định trên cơ sở biên bản kiểm kê hiện trạng do 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Đồng Phú thực hiện, có 

sự giám sát, xác nhận của UBND xã Đồng Tâm và các thành phần liên quan  

2. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ 

2.1. Đơn giá bồi thường cây trồng 

Áp dụng đơn giá theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của 

UBND tỉnh Đồng Nai quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; được bổ sung, sửa đổi tại Quyết định số 

66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

2.3. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 

Áp dụng theo quy định tại Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban 

hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

3. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung 

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung và chi phí tổ chức thực hiện là 

755.805.691 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm lẻ năm nghìn, 

sáu trăm chín mươi mốt đồng). Trong đó: 

a) Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung: 730.247.044 đồng (Bằng chữ: Bảy 

trăm ba mươi triệu, hai trăm bốn mươi bảy nghìn, không trăm bốn mươi bốn đồng), 

cụ thể: 

STT Nội dung Số tiền (đồng) 

1 Bồi thường về cây trồng 64.407.724 

2 Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 665.839.320 

Tổng cộng (1+2) 730.247.044 

b) Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ:  

Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ là 3,5% trên tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ (theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai và ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

1274/STC-VP ngày 31/7/2025 về việc tham mưu hướng dẫn áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định cơ quan 

tham mưu lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), cụ thể:  

Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ được xác định bằng 3,5% trên tổng 

kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung: 730.247.044 đồng × 3,5% = 25.558.647 đồng 

(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi tám nghìn, sáu trăm bốn mươi 

bảy đồng) 
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4. Phương án chi tiết bổ sung bồi thường, hỗ trợ đối với từng người có đất 

thu hồi, chủ sở hữu tài sản:  

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 

15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất (kèm theo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ từng hộ gia đình, cá nhân).  

5. Tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung:  

Việc tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ dự án được thực hiện theo 

quy định tại khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024.  

Triển khai công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 94 Luật Đất 

đai năm 2024 và Điều 25 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính 

phủ.  

6. Nguồn kinh phí thực hiện:  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai đảm bảo nguồn kinh 

phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.  

7. Các nội dung khác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ (nếu có):  

Sau khi Phương án bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ được UBND xã Đồng 

Tâm phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Đồng 

Phú có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Đồng Tâm thực hiện chi trả bồi thường, 

hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu 

lực, theo phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định./. 

 

 



I. 

1. 

2. 

Thửa: 37, 321

Diện tích thửa đất:  14.336,6 + 1.050,9 m²

3.

a. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng

b. Hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm

* Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026

c) Loại đất (MĐSD): Đất trồng cây lâu năm (CLN). 

d) Nguồn gốc đất: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất và Nhận phân chia quyền sử dụng đất của hộ gia đình đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (đã được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất)

Tờ bản đồ số: 48

Đơn giá bồi thường hỗ trợ đất và tài sản gắn liền trên đất:

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

* Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

a) Vị trí đất: Ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai.

Thông báo thu hồi đất số: 588/TB-UBND ngày 13/8/2025 và 764/TB-UBND ngày 15/8/2025

Tờ bản đồ số: TĐ489-2025, Thửa số: 37, 321 (theo bản đồ phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án)

Thông tin về chủ sử dụng đất; diện tích đất thu hồi; đơn giá bồi thường, hỗ trợ:

Tên chủ sử dụng đất

Ông Trần Văn Đông; sinh ngày: 1967; CCCD số: 040067000892

Cùng vợ là bà Phạm Thị Tâm; sinh ngày: 1972; CCCD số: 070172000421

Địa chỉ thường trú:  phường Bình Phước, Thành phố Đồng Nai.

                                                                                 (Kèm theo Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Đồng Tâm)

        Mã phương án chi tiết: 205; 206/PCCT-CT-GN-ĐT-BSL1

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG TÂM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai banh hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

* Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* Căn cứ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

Về bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản gắn liền trên đất thu hồi của ông Trần Văn Đông cùng vợ là bà Phạm Thị Tâm

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỔ SUNG

b) Diện tích đất thu hồi: 1.593,2 + 11,7 m²

thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)

Vị trí đất: xã Đồng Tâm, Tp. Đồng Nai



II. 

1. 64.407.724

TT Loại cây trồng

Năm 

trồng,

quy cách

Đơn giá Tiền BT

b c d=a*c

64.407.724

1.1 Cây cao su 2010 606.840    52.795.080         

1.2 Cây khế 2010 3.734.980 7.469.960           

1.3 Cây xà cừ d=26cm 591.812    4.142.684           

Tổng số tiền cây trồng 64.407.724

Cây cao su theo mật độ chuẩn 2010 606.840    53.401.920

1,5 lần giá trị cây trồng chính 80.102.880

64.407.724

2. 217.104.120

TT Tờ bản đồ Số thửa
Diện tích 

đất NN

Gía trị hỗ trợ

(đồng)

a b c f=c*d*e

2.1 TĐ489-2025 37 1.523,7 206.613.720       

2.2 TĐ489-2025 37 69,5 7.068.150           

2.3 TĐ489-2025 321 11,7 3.422.250           

3. 281.511.844

Tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm

Đơn giá theo Bảng giá 

đất (đ/m
2
)

Hệ số hỗ trợ

(lần)
Ghi chú

Thửa 37

88

87 87

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung (1+2)

1,5
Thửa đất 321 thuộc đường giao thông  có hành lang lộ giới 14m trở lên tính từ tim đường. Phạm 

vi 1; vị trí 1.

d e

90.400 1,5
* Căn cứ công văn số 212/UBND-KT của UBND xã Đồng Tâm ngày 22/09/2025, xác nhận ông 

Trần Văn Đông cùng vợ là bà Phạm Thị Tâm đang sử dụng và có nguồn thu thập từ sản xuất 

nông nghiệp trên diện tích đất thu hồi (hiện trạng: trồng cao su, xà cừ...).

* Căn cứ Công văn số 37/BHXH-QLT ngày 21/01/2026 về việc rà soát thông tin của cá hộ dân 

thuộc dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn 

Thành (Bình Phước);

* Căn cứ Thông báo số 135/TB-VPĐK-ĐP ngày 18/4/2026 về kết quả thực hiện yêu cầu cung 

cấp thông tin hồ sơ dữ liệu đất đai. Thửa đất 37 thuộc đường giao thông liên thôn, liên ấp có kết 

cấu trải nhựa, bê tông. Phạm vi 2: 1.523,7 m
2
 và phạm vi 3: 69,5 m

2
; vị trí 1.

67.800 1,5

( Số tiền bằng chữ : Hai trăm tám mươi mốt nghìn năm trăm mười một nghìn tám trăm bốn mươi bốn đồng)

2 2

Số lượng (cây) , 

diện tích (m
2
)

 bồi thường

Ghi chú

a

Tổng số tiền bồi thường cây trồng thửa 37 (Do tổng giá trị cây trồng nhỏ hơn 1,5 lần giá trị cây trồng chính nên 

giá trị bồi thường cây trồng tính bằng tổng giá trị cây trồng).

7 7 Nhóm III

195.000

Số lượng (cây) , 

diện tích (m
2
)

kiểm kê 

Giá trị bồi thường cây trồng

Giá trị bồi thường, hỗ trợ:

              ĐVT: Đồng



I. 

1. 

2. 

a.

b.

c.

d.

e.

Thửa: 87

Diện tích thửa đất:  1.918,5 m²

3.

Hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm

* Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026

II. 

 Nguồn gốc đất: Đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số (CS) 05706/Tân Phước do Sở TN & MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 15/01/2021

Tờ bản đồ số: 48

Giá trị bồi thường, hỗ trợ:

Đơn giá bồi thường hỗ trợ đất và tài sản gắn liền trên đất:

* Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai banh hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỔ SUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỒNG TÂM  

Bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với bà Đinh Thị Mai Phương

 Loại đất (MĐSD): Đất trồng cây lâu năm (CLN). 

thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)

Vị trí đất: xã Đồng Tâm, Tp. Đồng Nai

Thông tin về chủ sử dụng đất; diện tích đất thu hồi; đơn giá bồi thường, hỗ trợ:

Tên chủ sử dụng đất

Bà Đinh Thị Mai Phương; sinh ngày: 28/05/1991; CCCD số: 070191003737

Địa chỉ thường trú:  xã Hưng Phước, Thành phố Đồng Nai.

Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

Vị trí đất: Ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai.

Thông báo thu hồi đất số: 275/TB-UBND ngày 04/8/2025

Tờ bản đồ số: TĐ489-2025, Thửa số: 87 (theo bản đồ phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án)

  Diện tích đất thu hồi: 1.619,6 m²

                                                               (Kèm theo Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Đồng Tâm)

        Mã phương án chi tiết: 201/PCCT-CT-GN-ĐT-BSL1



1. 274.522.200

TT Tờ bản đồ Số thửa
Diện tích 

đất NN

Gía trị hỗ trợ

(đồng)

a b c f=c*d*e

1 TĐ489-2025 87 1.619,6 274.522.200      

2. 274.522.200

3 274.522.200

              ĐVT: Đồng

Tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm

Đơn giá theo Bảng giá 

đất (đ/m
2
)

Hệ số hỗ trợ

(lần)
Ghi chú

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung  (1+2):

( Số tiền bằng chữ : Hai trăm bảy mươi tư triệu năm trăm hai mươi hai nghìn hai trăm đồng)

d e

113.000 1,5

* Căn cứ công văn số 26/UBND-KT của UBND xã Đồng Tâm ngày 

15/09/2025, xác nhận bà Đinh Thị Mai Phương đang sử dụng và có 

nguồn thu thập từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất thu hồi (hiện 

trạng: trồng cao su).

* Căn cứ Giấy xác nhận nhân khẩu số 01/CAX-CSKV ngày 13/3/2026 

của Công an xã Hưng Phước;

* Căn cứ Công văn số 77/BHXH-QLT ngày 13/02/2026 về việc rà soát 

thông tin của cá hộ dân thuộc dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc - 

Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình 

Phước);

* Căn cứ Thông báo số 135/TB-VPĐK-ĐP ngày 18/4/2026 về kết quả 

thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin hồ sơ dữ liệu đất đai. Thửa đất 

thuộc đường giao thông liên thôn, liên ấp có kết cấu trải nhựa, bê tông. 

Phạm vi 1, vị trí 1.
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Họ tên Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất
số 

CCCD/CMTND
Thông báo thu hồi

Tờ Bản đồ 

GPMB

Số 

thửa

Diện tích

(m
2
)

Mục đích SDĐ
 Tiền bồi thường

 cây trồng 

Tiền hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm

 Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ theo 

chính sách nhà nước quy định 

1 Bà Đinh Thị Mai Phương
  xã Hưng Phước, thành phố 

Đồng Nai 

 ấp Phước Tiến (nay là ấp Tân 

Phước), xã Đồng Tâm, thành phố 

Đồng Nai 

070191003737
275/TB-UBND 

ngày 04/8/2025
TĐ 489-2025 87 1619,6 CLN 0 274.522.200 274.522.200

2
 ông Trần Văn Đông cùng vợ là bà 

Phạm Thị Tâm 

 Phường Bình Phước, thành 

phố Đồng Nai 

 ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm, thành 

phố Đồng Nai 
040067000892

283/TB-UBND 

ngày 04/8/2025
TĐ 489-2025 37 1593,2 CLN 64.407.724

3
 ông Trần Văn Đông cùng vợ là bà 

Phạm Thị Tâm 

 Phường Bình Phước, thành 

phố Đồng Nai 

 ấp Cầu Rạt, xã Đồng Tâm, thành 

phố Đồng Nai 
040067000892

764/TB-UBND 

ngày 15/8/2025
TĐ 489-2025 321 11,7 CLN 0

4 ông Đỗ Anh Duy
phường Đồng Phú, thành phố 

Đồng Nai

 ấp Phước Tiến (nay là ấp Tân 

Phước), xã Đồng Tâm, thành phố 

Đồng Nai 

070095006690
586/TB-UBND 

ngày 29/7/2026
TĐ 363 -2025 331 695,6 CLN +ONT 0 174.213.000 174.213.000

3.920,1     -                        64.407.724        665.839.320      730.247.044                                      

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỒNG TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

217.104.120 281.511.844

Tổng 

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết định số  1828/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Đồng Tâm)

TT

Họ tên, địa chỉ người sử dụng đất Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung (đồng)

Bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ của từng hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi đã được phê duyệt tại Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của 

Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm để thực hiện dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đoạn qua xã Đồng Tâm (lần 1) 

Thông tin thửa đất thu hồi



I. 

1. 

2. 

Thửa: 331

3.

Hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm

* Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026

d) Nguồn gốc đất: Đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số (CS) 09204/Tân Phước do Sở TN & MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 22/03/2022

Tờ bản đồ số: 36

Đơn giá bồi thường hỗ trợ đất và tài sản gắn liền trên đất:

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

* Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai banh hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai

c) Loại đất (MĐSD): Đất trồng cây lâu năm + đất ở tại nông thôn 

thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)

Vị trí đất: xã Đồng Tâm, Tp. Đồng Nai

Thông tin về chủ sử dụng đất; diện tích đất thu hồi; đơn giá bồi thường, hỗ trợ:

Tên chủ sử dụng đất

Ông Đỗ Anh Duy; sinh ngày: 27/03/1995; CCCD số: 070095006690

Địa chỉ thường trú:  Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai.

Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

a) Vị trí đất: Ấp Phước Tiến (nay là ấp Tân Phước), xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai.

Thông báo thu hồi đất số: 586/TB-UBND ngày 13/8/2025 

Tờ bản đồ số: TĐ363-2025, Thửa số: 331 (theo bản đồ phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án)

b) Diện tích đất thu hồi: 695,6 m². Trong đó: 100 m
2
 ONT và 595,6 m

2
 CLN

        Mã phương án chi tiết:207/PCCT-CT-GN-ĐT-BSL1

                       (Kèm theo Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Đồng Tâm)

Bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với ông Đỗ Anh Duy

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỔ SUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG TÂM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



II. 

1. 174.213.000

TT Tờ bản đồ Số thửa
Diện tích 

đất NN

Gía trị hỗ trợ

(đồng)

a b c f=c*d*e

1 TĐ363-2025 331 595,6 174.213.000      

2. 174.213.000

( Số tiền bằng chữ : Một trăm bảy mươi tư triệu hai trăm mười ba nghìn đồng)

195.000 1,5

* Căn cứ công văn số 60/UBND-KT của UBND xã Đồng Tâm 

ngày 15/09/2025, xác nhận ông Đỗ Anh Duy đang sử dụng và 

có nguồn thu thập từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất thu 

hồi (hiện trạng: trồng tràm, bằng lăng, xoài...).

* Căn cứ Công văn số 37/BHXH-QLT ngày 21/01/2026 về việc 

rà soát thông tin của cá hộ dân thuộc dự án Xây dựng đường cao 

tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn 

Thành (Bình Phước);

*Căn cứ Gấy xác nhận số 273/GXN ngày 24/6/2026 của Công 

an Phường Đồng Phú về xác nhận nhân khẩu (xác nhận ông Đỗ 

Anh Duy hiện đang làm nghề làm rẫy)

* Căn cứ Thông báo số 135/TB-VPĐK-ĐP ngày 18/4/2026 về 

kết quả thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin hồ sơ dữ liệu đất 

đai. Thửa đất 321 thuộc đường giao thông  có hành lang lộ giới 

14m trở lên tính từ tim đường. Phạm vi 1; vị trí 1.

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 

e

Tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm

Đơn giá theo Bảng giá 

đất (đ/m
2
)

Hệ số hỗ trợ

(lần)
Ghi chú

d

Giá trị bồi thường, hỗ trợ:

              ĐVT: Đồng
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